KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 - TUẦN 30
CHỦ ĐỀ: CON NGƯỜI VIỆT NAM
BÀI 21: MAI AN TIÊM
TIẾT 1 - 2: ĐỌC - MAI AN TIÊM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Đọc đúng, rõ ràng văn bản truyện Mai An Tiêm; biết ngắt nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu; bước đầu đọc với giọng kể phù hợp.
- Hiểu nội dung câu chuyện: Mai An Tiêm là người chăm chỉ, tự lực, biết lao động để vượt qua khó khăn; nhận biết nguồn gốc quả dưa hấu theo truyện cổ Việt Nam.
- Trả lời được các câu hỏi đọc hiểu; tìm được từ ngữ chỉ hoạt động trong đoạn văn; đặt được câu với từ ngữ vừa tìm được.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Chủ động đọc thầm, tìm chi tiết trong văn bản, tự điều chỉnh cách đọc.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi nhóm đôi, nhóm bốn; lắng nghe và bổ sung ý kiến cho bạn.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết rút ra bài học về ý chí tự lực, vận dụng vào học tập và sinh hoạt.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Biết quý trọng lao động, kiên trì khi gặp khó khăn.
- Trách nhiệm: Có ý thức tự làm việc vừa sức, không ỷ lại vào người khác.
- Nhân ái: Biết trân trọng thành quả lao động của mọi người.
4. Tích hợp
- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: Giáo dục HS tinh thần tự lực, chăm chỉ, không nản chí trước khó khăn; biết sống trung thực và có trách nhiệm với bản thân, gia đình.
- Tích hợp AI - YCCĐ 2.A1.1: Nhận biết AI có thể hỗ trợ gợi ý thông tin học tập, nhưng HS cần kiểm tra lại bằng SGK, tranh minh họa và hiểu biết của mình; không chép nguyên gợi ý của AI.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi; tranh chủ điểm, tranh bài đọc và câu hỏi/bài tập đã cắt từ SGK; thẻ từ chỉ hoạt động; phiếu thảo luận nhóm.
- HS: SGK Tiếng Việt 2, Vở bài tập Tiếng Việt, vở ô ly, bút chì.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	TIẾT 1

	1. KHỞI ĐỘNG (5 phút)
Mục tiêu: HS nhận biết chủ điểm Con người Việt Nam, giải câu đố mở đầu, tạo hứng thú đọc truyện Mai An Tiêm.

	- GV cho HS quan sát tranh chủ điểm Con người Việt Nam và hỏi: Trong tranh có những hình ảnh nào thể hiện con người Việt Nam?

	- HS quan sát tranh, nêu: có nhà khoa học, bác nông dân làm việc trên đồng ruộng, chú hải quân bảo vệ Tổ quốc, cô công nhân làm việc trong nhà máy.

	- GV yêu cầu HS đọc câu đố: “Vỏ xanh, ruột đỏ, hạt đen/Hoa vàng, lá biếc, đố em quả gì?”

	- HS đọc câu đố, suy nghĩ và trả lời: Đó là quả dưa hấu.

	- GV dẫn vào bài: Quả dưa hấu gắn với câu chuyện dân gian về một người Việt Nam chăm chỉ, tự lực và giàu ý chí. Hôm nay chúng ta học bài Mai An Tiêm.
	- HS lắng nghe, ghi tên bài: Mai An Tiêm.

	2. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC (27 phút)
Mục tiêu: HS đọc đúng văn bản truyện; biết ngắt nghỉ theo dấu câu; hiểu nghĩa từ khó và bước đầu nắm mạch truyện.

	Hoạt động 1: Đọc văn bản

	a. GV đọc mẫu.
- GV giới thiệu: Bài đọc kể về Mai An Tiêm khi bị đưa ra đảo hoang và bằng sức lao động của mình đã trồng được giống dưa hấu.

	- HS lắng nghe, xác định nhiệm vụ đọc: chú ý các việc làm của Mai An Tiêm và kết quả của sự chăm chỉ.

	- GV đọc mẫu toàn bài; nêu giọng đọc: giọng kể chậm rãi, rõ ràng; đoạn nói về khó khăn đọc trầm; đoạn dưa hấu chín đọc vui, phấn khởi.
	- HS đọc thầm theo trong SGK, chú ý cách ngắt nghỉ ở dấu phẩy, dấu chấm và cách nhấn giọng ở các từ chỉ hoạt động.

	b. HS luyện đọc từng đoạn, kết hợp đọc từ khó và giải nghĩa từ.
- GV hỏi: Bài đọc có thể chia thành mấy đoạn? Mỗi đoạn nói về sự việc gì?
	- HS trả lời: Bài đọc có thể chia thành 4 đoạn: An Tiêm bị đưa ra đảo hoang; vợ chồng An Tiêm dựng nhà, làm quần áo; An Tiêm nhặt hạt và trồng cây; vua cho đón vợ chồng An Tiêm trở về.

	- GV tổ chức HS đọc nối tiếp từng đoạn lần 1, yêu cầu cả lớp lắng nghe để phát hiện từ khó.
	- HS đọc nối tiếp; HS khác lắng nghe và góp ý cách phát âm.

	- GV hỏi: Trong bài có những từ nào em thấy khó đọc hoặc dễ đọc sai?
- GV ghi bảng và hướng dẫn luyện đọc cá nhân - nhóm - đồng thanh.
	- HS nêu và luyện đọc: Mai An Tiêm, đảo hoang, hối hận, nhặt, gieo trồng, xanh thẫm, ngọt và mát.

	- GV hướng dẫn đọc câu dài: “Thứ quả này chim ăn được/ thì người cũng ăn được.”
- GV nhắc HS ngắt sau cụm “chim ăn được” và đọc rõ suy nghĩ của An Tiêm.
	- HS luyện đọc câu dài, biết ngắt nghỉ đúng và đọc với giọng tự tin.

	- GV giải nghĩa từ ngữ: “đảo hoang” là đảo không có người ở; “hối hận” là lấy làm tiếc và cảm thấy day dứt khi nhận ra lỗi lầm của mình.
	- HS lắng nghe; đặt câu: “Em hối hận vì chưa giữ gìn sách vở cẩn thận.”

	c. HS luyện đọc trong nhóm.
- GV tổ chức luyện đọc nhóm 4; mỗi bạn đọc một đoạn, bạn khác góp ý về phát âm, tốc độ đọc và cách ngắt nghỉ.
	- HS luyện đọc trong nhóm 4, góp ý nhẹ nhàng và sửa lỗi cho nhau.

	- GV mời 2 nhóm đọc nối tiếp trước lớp; nhận xét cách đọc rõ tiếng, đúng giọng, không bỏ từ.
	- Đại diện nhóm đọc; lớp nhận xét nhóm đọc rõ, trôi chảy và đúng giọng.

	3. VẬN DỤNG (3 phút)
Mục tiêu: HS liên hệ phẩm chất chăm chỉ, tự lực của nhân vật với bản thân.

	- GV hỏi: Qua phần đọc bước đầu, em thấy Mai An Tiêm đã làm gì khi gặp khó khăn?
	- HS nêu: Mai An Tiêm không ngồi chờ, biết dựng nhà, làm quần áo, gieo hạt và chăm chỉ lao động.

	- GV nhận xét, dặn HS chuẩn bị tiết 2 để tìm hiểu kĩ hơn nội dung câu chuyện.
	- HS lắng nghe, chuẩn bị đọc hiểu.

	TIẾT 2

	Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi (15 phút)
Mục tiêu: HS hiểu nội dung truyện, tìm được chi tiết trong bài và trả lời đầy đủ câu.

	- GV yêu cầu HS đọc thầm lại toàn bài, dùng bút chì gạch chân các việc làm của vợ chồng Mai An Tiêm trên đảo hoang.
	- HS đọc thầm, gạch chân chi tiết quan trọng trong SGK.

	Câu 1. Vợ chồng Mai An Tiêm đã làm gì ở đảo hoang?
- GV giao nhiệm vụ: HS đọc đoạn nói về cuộc sống trên đảo, trao đổi nhóm đôi và trả lời bằng một câu đầy đủ.
	- HS trao đổi nhóm đôi.
- Dự kiến: Vợ chồng Mai An Tiêm dựng nhà bằng tre nứa, lấy cỏ phơi khô tết thành quần áo.

	Câu 2. Mai An Tiêm nghĩ gì khi nhặt và gieo trồng loại hạt do chim thả xuống?
- GV yêu cầu HS tìm đúng câu nói thể hiện suy nghĩ của An Tiêm.
	- HS trả lời: Mai An Tiêm nghĩ: “Thứ quả này chim ăn được thì người cũng ăn được.”

	Câu 3. Nói tiếp các câu dưới đây để giới thiệu loại quả Mai An Tiêm đã trồng.
- Quả có vỏ màu (...), ruột (...), hạt (...), vị (...).
- Quả đó có tên là (...).
- GV cho HS làm việc cá nhân rồi chia sẻ nhóm đôi.

	- HS hoàn thành câu.
- Dự kiến: Quả có vỏ màu xanh, ruột đỏ, hạt đen, vị ngọt và mát. Quả đó có tên là dưa hấu.

	- Nếu công cụ AI như ChatGPT hoặc Gemini cũng gợi ý tên quả trong câu đố là “dưa hấu”, em có nên chép ngay câu trả lời mà không đọc bài không?
	- HS nêu: Không nên chép ngay. Em cần đọc câu đố, quan sát tranh, đọc bài trong SGK và suy nghĩ để kiểm tra câu trả lời.

	- Tích hợp AI - YCCĐ 2.A1.1: GV diễn giải: AI có thể hỗ trợ gợi ý nhanh tên sự vật, từ khóa hoặc câu hỏi học tập. Ví dụ, dựa vào dấu hiệu “vỏ xanh, ruột đỏ, hạt đen”, công cụ như ChatGPT/Gemini có thể gợi ý “dưa hấu”. Tuy nhiên, học sinh không được phụ thuộc hoàn toàn vào AI. Các em cần đọc kĩ SGK, quan sát tranh, trao đổi với bạn và tự kiểm tra lại. AI chỉ là công cụ hỗ trợ, còn việc hiểu bài và kết luận đúng là nhiệm vụ của người học.
	- HS lắng nghe, nhắc lại: AI có thể gợi ý, nhưng em phải kiểm tra với SGK, tranh và hiểu biết của mình; không chép nguyên câu trả lời của AI.

	Câu 4. Theo em, Mai An Tiêm là người thế nào?
- GV tổ chức nhóm bốn, yêu cầu mỗi nhóm chọn 2-3 từ nói về nhân vật và nêu lí do.
	- HS thảo luận nhóm bốn.
- Dự kiến: Mai An Tiêm là người chăm chỉ, thông minh, kiên trì, tự lực, không nản chí trước khó khăn.

	- GV kết luận: Câu chuyện ca ngợi Mai An Tiêm có ý chí, biết dựa vào sức lao động của mình để vượt qua khó khăn. Qua đó, các em học được tinh thần chăm chỉ, tự lực và biết trân trọng thành quả lao động.
	- HS lắng nghe, nhắc lại nội dung chính của bài.

	Hoạt động 3: Luyện đọc lại (7 phút)
Mục tiêu: HS đọc lại văn bản trôi chảy, thể hiện được giọng kể phù hợp với từng đoạn.

	- GV đọc lại đoạn Mai An Tiêm nhặt hạt và gieo trồng; yêu cầu HS chú ý giọng đọc thể hiện sự suy nghĩ, quyết tâm.
	- HS lắng nghe, đánh dấu chỗ cần ngắt nghỉ trong SGK.

	- GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn em thích theo nhóm đôi.
	- HS luyện đọc nhóm đôi, góp ý cho nhau về tốc độ đọc và giọng đọc.

	- GV mời HS đọc trước lớp, nhận xét và tuyên dương HS đọc tiến bộ.
	- HS đọc trước lớp; cả lớp nhận xét lịch sự.

	Hoạt động 4: Luyện tập theo văn bản đọc (10 phút)
Mục tiêu: HS tìm được từ ngữ chỉ hoạt động trong đoạn văn và đặt câu với từ vừa tìm được.

	Bài tập 1. Tìm từ ngữ chỉ hoạt động trong đoạn văn sau.
- GV yêu cầu HS đọc đoạn văn ở SGK: “An Tiêm khắc tên mình vào quả rồi thả xuống biển, nhờ sóng đưa vào đất liền. Một người dân vớt được quả lạ đã đem dâng vua. Vua hối hận cho đón vợ chồng An Tiêm trở về.”

	- HS đọc đề bài và đoạn văn; xác định yêu cầu là tìm từ ngữ chỉ hoạt động.

	- GV cho HS làm việc nhóm đôi, gạch chân các từ chỉ hoạt động rồi trình bày.
	- HS làm nhóm đôi.
- Đáp án dự kiến: khắc, thả, đưa, vớt, đem, dâng, hối hận, đón, trở về.

	Bài tập 2. Đặt một câu với từ ngữ vừa tìm được.
- GV yêu cầu mỗi HS chọn một từ chỉ hoạt động và đặt câu có đủ ý.
	- HS đặt câu.
- Dự kiến: “An Tiêm thả quả dưa xuống biển.”; “Người dân đem quả lạ dâng vua.”; “Vua cho đón vợ chồng An Tiêm trở về.”

	4. VẬN DỤNG (3 phút)
Mục tiêu: HS vận dụng bài học vào việc rèn tính chăm chỉ, tự lực trong học tập.

	- GV hỏi: Trong học tập, em có thể làm việc gì để thể hiện tinh thần tự lực như Mai An Tiêm?
	- HS nêu: tự chuẩn bị sách vở, tự đọc lại bài, cố gắng làm bài trước khi hỏi cô, không bỏ cuộc khi bài khó.

	- GV dặn HS kể lại một việc làm chăm chỉ của mình cho người thân nghe.
	- HS ghi nhớ nhiệm vụ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ)
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BÀI 21: MAI AN TIÊM
TIẾT 3: VIẾT - CHỮ HOA N
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Biết viết chữ hoa N cỡ vừa và cỡ nhỏ đúng mẫu, đúng quy trình.
- Viết đúng câu ứng dụng: Người Việt Nam cần cù, sáng tạo.
- Biết trình bày bài viết sạch đẹp, đúng khoảng cách, đúng độ cao con chữ.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Tự quan sát mẫu chữ, luyện viết và tự soát lỗi.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết đổi vở, góp ý nhẹ nhàng để cùng sửa bài.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phát hiện lỗi viết sai độ cao, khoảng cách và tự điều chỉnh.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Kiên trì luyện viết đúng, viết đẹp.
- Trách nhiệm: Giữ vở sạch, viết cẩn thận, hoàn thành nhiệm vụ viết.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Mẫu chữ hoa N, câu ứng dụng, bảng phụ/máy chiếu.
- HS: Vở Tập viết, bảng con, phấn/bút chì.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. KHỞI ĐỘNG (3 phút)
Mục tiêu: HS nhận diện chữ hoa N, tạo tâm thế luyện viết đúng, đẹp.

	- GV tổ chức trò chơi “Nhìn nhanh gọi đúng”: chiếu một số chữ hoa đã học và yêu cầu HS gọi tên.
	- HS quan sát, gọi tên chữ hoa; chuẩn bị vào bài viết.

	- GV dẫn vào bài: Hôm nay các em luyện viết chữ hoa N và câu ứng dụng “Người Việt Nam cần cù, sáng tạo.”
	- HS lắng nghe, mở vở tập viết đúng trang.

	2. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC (12 phút)
Mục tiêu: HS nhận biết đặc điểm chữ hoa N, nắm quy trình viết và hiểu ý nghĩa câu ứng dụng.

	Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa

	- GV yêu cầu HS quan sát mẫu chữ hoa N trong SGK, nhận xét độ cao, độ rộng và các nét chính.

	- HS quan sát; nêu: chữ N cao 5 li, gồm các nét móc và nét xiên, cần viết đều nét và đúng điểm đặt bút.

	- GV viết mẫu chữ N trên bảng, vừa viết vừa nêu điểm đặt bút, hướng đưa bút và điểm dừng bút.
	- HS quan sát, dùng ngón tay viết theo trên không.

	- GV cho HS luyện viết chữ N trên bảng con; theo dõi, sửa lỗi về độ cao, nét móc và khoảng cách.
	- HS viết bảng con, giơ bảng, tự sửa lỗi theo nhận xét của GV.

	Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng

	- GV gọi HS đọc câu ứng dụng: “Người Việt Nam cần cù, sáng tạo.”
	- HS đọc câu ứng dụng cá nhân, đồng thanh.

	- GV hỏi: Câu ứng dụng nói điều gì về con người Việt Nam?
	- HS trả lời: Câu ứng dụng nói người Việt Nam chăm chỉ làm việc, có nhiều ý tưởng mới và biết sáng tạo.

	- GV hướng dẫn HS nhận xét: chữ nào viết hoa, giữa các tiếng cách nhau thế nào, cuối câu dùng dấu gì.
	- HS nêu: Chữ Người, Việt, Nam viết hoa; giữa các tiếng cách khoảng một chữ o; cuối câu có dấu chấm.

	3. LUYỆN TẬP - THỰC HÀNH (15 phút)
Mục tiêu: HS viết đúng chữ hoa N và câu ứng dụng vào vở; biết giữ tư thế ngồi viết đúng.

	- GV nêu yêu cầu viết vở: viết chữ hoa N cỡ vừa, chữ hoa N cỡ nhỏ và câu ứng dụng theo đúng mẫu.
	- HS lắng nghe, chuẩn bị vở và bút.

	- GV nhắc tư thế ngồi viết: lưng thẳng, mắt cách vở khoảng 25-30 cm, tay giữ vở, tay viết thoải mái.
	- HS điều chỉnh tư thế ngồi, đặt vở ngay ngắn.

	- GV cho HS viết bài vào vở; quan sát, hỗ trợ HS viết chậm hoặc sai nét.
	- HS viết bài vào vở, giữ chữ đều, sạch, đúng độ cao.

	- GV yêu cầu HS đổi vở theo cặp để soát lỗi; chọn một số bài viết đẹp để nhận xét.
	- HS đổi vở, góp ý nhẹ nhàng; tự sửa lỗi nếu có.

	4. VẬN DỤNG (5 phút)
Mục tiêu: HS liên hệ ý nghĩa câu ứng dụng với việc học tập và rèn luyện hằng ngày.

	- GV hỏi: Để trở thành người “cần cù, sáng tạo”, em có thể làm gì trong học tập?
	- HS nêu: chăm học, làm bài đầy đủ, suy nghĩ cách giải bài, biết hỏi khi chưa hiểu, biết giúp bạn.

	- GV nhận xét, dặn HS luyện viết thêm chữ N ở nhà và giữ vở sạch đẹp.
	- HS lắng nghe, ghi nhớ.
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BÀI 21: MAI AN TIÊM
TIẾT 4: NÓI VÀ NGHE - KỂ CHUYỆN MAI AN TIÊM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Nhận biết được sự việc trong từng tranh minh họa câu chuyện Mai An Tiêm.
- Kể lại được từng đoạn câu chuyện theo tranh; có thể dùng lời kể của mình.
- Viết được 2-3 câu nhận xét về nhân vật Mai An Tiêm.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Tự quan sát tranh, ghi nhớ sự việc và tập kể.
- Giao tiếp và hợp tác: Kể chuyện theo cặp/nhóm, biết lắng nghe và góp ý cho bạn.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết lựa chọn lời kể phù hợp, thêm cảm xúc cho nhân vật.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Tích cực luyện kể, hoàn thành nhiệm vụ viết câu.
- Trách nhiệm: Biết tự lực, không ỷ lại, có ý thức hoàn thành việc của mình.
4. Tích hợp
- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: Rèn tinh thần tự lực, chăm chỉ lao động, biết vượt khó và có trách nhiệm với bản thân, gia đình, tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Tranh 4 đoạn câu chuyện đã cắt từ SGK; thẻ từ gợi ý; máy chiếu.
- HS: SGK, vở ghi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. KHỞI ĐỘNG (3 phút)
Mục tiêu: HS nhớ lại câu chuyện Mai An Tiêm và tạo tâm thế kể chuyện.

	- GV tổ chức trò chơi “Ai nhớ nhanh”: HS nói một việc làm của Mai An Tiêm trong câu chuyện.
	- HS nêu: dựng nhà, lấy cỏ phơi khô, nhặt hạt, gieo hạt, trồng dưa hấu, thả quả xuống biển.

	- GV dẫn vào tiết học: Hôm nay các em sẽ quan sát tranh và kể lại từng đoạn câu chuyện Mai An Tiêm bằng lời của mình.
	- HS lắng nghe, nhắc lại tên bài.

	2. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC (10 phút)
Mục tiêu: HS quan sát tranh, nhận ra nhân vật và sự việc chính trong từng tranh.

	Hoạt động 1: Quan sát tranh, nói tên nhân vật và sự việc trong từng tranh

	- GV chiếu 4 tranh trong SGK; yêu cầu HS quan sát từng tranh và trả lời: Tranh vẽ ai? Nhân vật đang làm gì?

	- HS quan sát tranh, đọc thầm câu hỏi gợi ý dưới tranh.

	- GV hỏi: Tranh 1 vẽ sự việc gì?
	- HS trả lời: Vợ chồng Mai An Tiêm dựng nhà trên đảo hoang.

	- GV hỏi: Tranh 2 vẽ sự việc gì?
	- HS trả lời: Chim thả những hạt đen xuống đảo, Mai An Tiêm nhặt hạt.

	- GV hỏi: Tranh 3 vẽ sự việc gì?
	- HS trả lời: Vợ chồng Mai An Tiêm gieo trồng, chăm sóc dưa hấu; vườn dưa phát triển.

	- GV hỏi: Tranh 4 vẽ sự việc gì?
	- HS trả lời: Mai An Tiêm bổ dưa hấu, vợ nhặt dưa ở bờ biển; dưa hấu đã cho quả.

	- GV kết luận: Bốn tranh thể hiện các sự việc chính theo trình tự câu chuyện, giúp các em kể chuyện đủ ý, đúng mạch.
	- HS lắng nghe, ghi nhớ trình tự kể.

	3. LUYỆN TẬP - THỰC HÀNH (17 phút)
Mục tiêu: HS kể lại từng đoạn câu chuyện theo tranh; biết dùng lời kể tự nhiên, rõ ràng.

	Hoạt động 2: Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh

	- GV hướng dẫn: Mỗi tranh kể một đoạn; khi kể cần nêu nhân vật, sự việc, lời nói hoặc suy nghĩ quan trọng của nhân vật.
	- HS lắng nghe, ghi nhớ cách kể.

	- GV cho HS luyện kể cá nhân trong 2 phút, sau đó kể theo nhóm bốn; mỗi bạn kể một tranh.
	- HS luyện kể cá nhân; kể trong nhóm; góp ý cho bạn về nội dung và giọng kể.

	- GV mời 2 nhóm kể nối tiếp trước lớp; nhắc HS kể rõ ràng, không đọc nguyên văn SGK.
	- Nhóm kể trước lớp; lớp lắng nghe, nhận xét theo tiêu chí: đủ ý, đúng tranh, giọng kể tự nhiên.

	- GV nhận xét, sửa lời kể còn thiếu ý bằng câu hỏi gợi mở: Ai? Ở đâu? Làm gì? Kết quả ra sao?
	- HS lắng nghe, hoàn thiện lời kể.

	4. VẬN DỤNG (5 phút)
Mục tiêu: HS nói/viết được 2-3 câu nhận xét về nhân vật Mai An Tiêm và liên hệ phẩm chất tốt.

	Bài tập. Viết 2-3 câu về nhân vật Mai An Tiêm trong câu chuyện trên.
- GV yêu cầu HS nói miệng trước khi viết, chú ý dùng từ chỉ phẩm chất và nêu việc làm chứng minh.
	- HS nói và viết vào vở.
- Dự kiến: “Mai An Tiêm là người chăm chỉ và thông minh. Khi sống trên đảo hoang, ông không nản chí mà tự dựng nhà, gieo hạt và trồng dưa hấu. Em rất khâm phục Mai An Tiêm.”

	- Khi gặp việc khó trong học tập, em nên làm gì để học theo Mai An Tiêm?
	- HS nêu: cố gắng làm từng bước, nhờ cô/bạn hướng dẫn khi cần, không bỏ cuộc, tự hoàn thành phần việc của mình.

	- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: GV diễn giải: Mai An Tiêm vượt qua khó khăn bằng lao động chân chính và ý chí tự lực. Các em học theo nhân vật ở những việc gần gũi: tự chuẩn bị đồ dùng học tập, tự làm bài, chăm chỉ luyện đọc, biết giúp gia đình việc vừa sức. Khi mỗi người biết tự cố gắng, tập thể lớp cũng trở nên tốt hơn.
	- HS lắng nghe; nêu một việc sẽ làm: tự soạn sách vở, chăm luyện viết, giúp bố mẹ việc nhỏ, không bỏ cuộc khi bài khó.

	- GV dặn HS kể lại câu chuyện cho người thân nghe.
	- HS ghi nhớ nhiệm vụ.
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BÀI 22: THƯ GỬI BỐ NGOÀI ĐẢO
TIẾT 1 - 2: ĐỌC - THƯ GỬI BỐ NGOÀI ĐẢO
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Đọc đúng, rõ ràng bài thơ Thư gửi bố ngoài đảo; biết ngắt nhịp thơ hợp lí; đọc với giọng tình cảm, tự hào.
- Hiểu nội dung bài thơ: tình cảm của bạn nhỏ dành cho bố đang làm nhiệm vụ ngoài đảo; biết trân trọng công việc của bộ đội hải quân.
- Trả lời được câu hỏi đọc hiểu; phân biệt được từ chỉ hành động của bố, của con; nói được câu thể hiện tình cảm với bố.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Chủ động đọc thầm, tìm chi tiết trong bài thơ.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi nhóm đôi, nhóm bốn; trình bày câu trả lời rõ ràng.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết lựa chọn lời nói phù hợp để bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn.
3. Phẩm chất
- Nhân ái: Biết yêu thương người thân, biết bày tỏ tình cảm chân thành.
- Trách nhiệm: Có ý thức học tập, giữ kỉ luật, trân trọng người đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
- Yêu nước: Biết yêu quý biển đảo Việt Nam, biết ơn các chú bộ đội hải quân.
4. Tích hợp
- Tích hợp QPAN/ANQP: Giáo dục HS lòng biết ơn bộ đội hải quân; hiểu nhiệm vụ canh giữ biển đảo, vùng trời của Tổ quốc; có ý thức chăm học, giữ kỉ luật và yêu quê hương biển đảo.
- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: Giáo dục HS biết yêu thương, bày tỏ tình cảm đúng cách, sống có trách nhiệm với gia đình và tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi; tranh bài đọc, tranh bộ đội hải quân, thẻ từ bài tập đã cắt từ SGK; phiếu thảo luận.
- HS: SGK Tiếng Việt 2, Vở bài tập Tiếng Việt, vở ô ly, bút chì.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	TIẾT 1

	1. KHỞI ĐỘNG (5 phút)
Mục tiêu: HS quan sát tranh, nhận biết tình huống bạn nhỏ viết thư cho bố là bộ đội hải quân; tạo hứng thú đọc bài thơ.

	- GV yêu cầu HS quan sát 2 bức tranh đầu bài và trả lời: Em thấy những ai trong 2 bức tranh? Họ đang làm gì?

	- HS quan sát tranh, trả lời: Tranh 1 có bạn nhỏ đang ngồi viết thư. Tranh 2 có chú bộ đội hải quân đang làm nhiệm vụ ở ngoài đảo.

	- GV hỏi: Nếu bố hoặc người thân đang làm nhiệm vụ ở xa nhà, em muốn gửi điều gì trong thư?
	- HS nêu: em gửi lời hỏi thăm, lời chúc sức khỏe, lời nhớ thương, lời cảm ơn.

	- GV dẫn vào bài: Bài thơ Thư gửi bố ngoài đảo là lời của một bạn nhỏ gửi tới người bố đang làm nhiệm vụ ngoài đảo. Chúng ta cùng đọc để hiểu tình cảm của bạn nhỏ và công việc của bố.
	- HS lắng nghe, ghi tên bài: Thư gửi bố ngoài đảo.

	2. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC (27 phút)
Mục tiêu: HS đọc đúng bài thơ; biết ngắt nhịp thơ; hiểu nghĩa từ khó và bước đầu cảm nhận tình cảm của bạn nhỏ.

	Hoạt động 1: Đọc văn bản

	a. GV đọc mẫu.
- GV giới thiệu: Bài thơ là lời thư của bạn nhỏ gửi bố ngoài đảo khi Tết sắp đến. Khi đọc, các em chú ý giọng tình cảm, nhớ thương và tự hào.

	- HS lắng nghe, xác định nhiệm vụ đọc: chú ý lời bạn nhỏ gửi bố và hình ảnh các chú bộ đội hải quân.

	- GV đọc mẫu toàn bài; nêu giọng đọc nhẹ nhàng, tha thiết; nhấn giọng ở các từ: sắp Tết, gửi bố, ngoài đảo, hàng rào biển, giữ đảo, giữ trời.
	- HS đọc thầm theo trong SGK, chú ý cách ngắt nhịp thơ và giọng đọc tình cảm.

	b. HS luyện đọc từng khổ thơ, kết hợp đọc từ khó và giải nghĩa từ.
- GV hỏi: Bài thơ có thể đọc thành mấy khổ? Nội dung từng khổ nói về điều gì?
	- HS trả lời: Bài thơ có 4 khổ. Khổ 1 bạn nhỏ muốn gửi quà cho bố; khổ 2 nói về đảo xa; khổ 3 nói bạn nhỏ gửi thư; khổ 4 nói bố và các chú giữ đảo, giữ trời.

	- GV tổ chức HS đọc nối tiếp từng khổ thơ lần 1; cả lớp lắng nghe để phát hiện từ khó.
	- HS đọc nối tiếp; HS khác lắng nghe, góp ý phát âm.

	- GV hỏi: Những từ nào trong bài thơ em cần luyện đọc kĩ?
	- HS nêu và luyện đọc: ngoài đảo, hòm thư, bánh chưng, hải quân, Trường Sa, hàng rào biển, giữ trời.

	- GV hướng dẫn đọc nhịp thơ: “Bây giờ sắp Tết rồi/Con viết thư gửi bố”.
- GV nhắc HS đọc rõ từng dòng thơ, không đọc quá nhanh.
	- HS luyện đọc nhịp thơ theo hướng dẫn.

	- GV giải nghĩa từ “hòm thư”: thùng để bỏ thư.
- GV yêu cầu HS nói một câu có từ “hòm thư”.
	- HS đặt câu: “Em bỏ lá thư vào hòm thư.”

	c. HS luyện đọc trong nhóm.
- GV tổ chức luyện đọc nhóm 4; mỗi bạn đọc một khổ thơ, bạn khác góp ý cách đọc.
	- HS luyện đọc nhóm 4; đổi lượt để nhiều bạn được đọc.

	- GV mời các nhóm thi đọc trước lớp; nhận xét nhóm đọc đúng, rõ và thể hiện được tình cảm.
	- Đại diện nhóm đọc; lớp nhận xét lịch sự.

	3. VẬN DỤNG (3 phút)
Mục tiêu: HS bước đầu bày tỏ tình cảm với người thân hoặc chú bộ đội đang ở xa.

	- GV hỏi: Nếu gửi một câu ngắn cho bố hoặc chú bộ đội ngoài đảo, em sẽ viết gì?
	- HS nêu: “Con chúc bố mạnh khỏe ạ!”; “Cháu cảm ơn các chú đã bảo vệ biển đảo.”

	- GV nhận xét, dặn HS chuẩn bị tiết 2 để tìm hiểu kĩ nội dung bài thơ.
	- HS lắng nghe và chuẩn bị bài.

	TIẾT 2

	Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi (15 phút)
Mục tiêu: HS hiểu nội dung bài thơ; biết tình cảm của bạn nhỏ và công việc của bố ngoài đảo.

	- GV yêu cầu HS đọc thầm lại bài thơ, gạch chân những từ ngữ nói về bố và công việc của bố.
	- HS đọc thầm, gạch chân: ngoài đảo, hàng rào biển, giữ đảo, giữ trời.

	Câu 1. Bạn nhỏ viết thư cho bố vào dịp nào?
- GV yêu cầu HS đọc khổ thơ đầu và trả lời thành câu.
	- HS trả lời: Bạn nhỏ viết thư cho bố vào dịp sắp Tết.

	Câu 2. Bố bạn nhỏ đang làm công việc gì ở đảo?
- GV gợi HS dựa vào khổ thơ cuối để trả lời.

	- HS trả lời: Bố bạn nhỏ cùng các chú bộ đội hải quân đang giữ đảo, giữ trời, canh giữ biển đảo của Tổ quốc.

	- Vì sao chúng ta cần biết ơn các chú bộ đội hải quân đang làm nhiệm vụ ngoài đảo?
	- HS nêu: Vì các chú ngày đêm canh giữ biển đảo, giúp đất nước bình yên, để chúng em được học tập và vui chơi an toàn.

	- Tích hợp QPAN/ANQP: GV diễn giải: Các chú bộ đội hải quân làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió, có khi xa gia đình vào dịp Tết để canh giữ biển đảo, vùng trời của Tổ quốc. Biết ơn các chú không chỉ là nói lời cảm ơn mà còn là chăm học, giữ kỉ luật, yêu quê hương, không nói hoặc làm những việc thiếu tôn trọng người đang bảo vệ đất nước. Mỗi học sinh lớp 2 có thể thể hiện lòng yêu nước bằng việc học tốt, ngoan ngoãn, biết trân trọng biển đảo Việt Nam.
	- HS lắng nghe; nêu việc làm phù hợp: chăm học, viết lời cảm ơn, giữ gìn nề nếp, yêu quý biển đảo quê hương.

	Câu 3. Bạn nhỏ đã gửi gì cho bố?
a. bánh chưng
b. hoa
c. thư
- GV yêu cầu HS đọc các đáp án, chọn đáp án đúng và nêu lí do.
	- HS chọn đáp án c. thư.
- Lí do: Bạn nhỏ viết thư gửi bố vì gửi hoa sợ héo, đường ra đảo xa xôi.

	Câu 4. Theo em, khổ thơ cuối muốn nói điều gì?
a. Bố và các chú bảo vệ vùng biển, vùng trời quê hương.
b. Bố và các chú xây hàng rào ở đảo.
c. Bố và các chú là hàng rào chắn sóng, chắn gió.
- GV yêu cầu HS trao đổi nhóm đôi, chọn ý đúng và giải thích.
	- HS chọn đáp án a. Bố và các chú bảo vệ vùng biển, vùng trời quê hương.
- HS giải thích: “hàng rào biển” là cách nói ví von về nhiệm vụ bảo vệ biển đảo.

	- GV kết luận: Bài thơ thể hiện tình cảm nhớ thương, tự hào của bạn nhỏ đối với bố và các chú bộ đội hải quân đang canh giữ biển đảo.
	- HS lắng nghe, nhắc lại nội dung chính.

	Hoạt động 3: Luyện đọc lại (7 phút)
Mục tiêu: HS đọc lại bài thơ đúng nhịp, rõ tình cảm.

	- GV đọc lại khổ thơ cuối, nhắc HS đọc với giọng tự hào, biết nhấn ở “hàng rào biển”, “giữ đảo”, “giữ trời”.
	- HS lắng nghe, đánh dấu từ cần nhấn giọng.

	- GV tổ chức HS luyện đọc bài thơ theo nhóm đôi.
	- HS đọc nhóm đôi, góp ý cho nhau.

	- GV mời HS đọc trước lớp; nhận xét giọng đọc và tuyên dương HS đọc tốt.
	- HS đọc trước lớp; cả lớp nhận xét.

	Hoạt động 4: Luyện tập theo văn bản đọc (10 phút)
Mục tiêu: HS phân biệt được từ chỉ hành động của bố, của con và nói được câu thể hiện tình cảm với bố.

	Bài tập 1. Từ ngữ nào chỉ hành động của bố? Từ ngữ nào chỉ hành động của con?
- GV cho HS đọc các thẻ từ: giữ đảo, bố, gửi thư, viết thư, con, giữ trời; làm việc nhóm đôi để phân loại.

	- HS đọc thẻ từ, phân loại.
- Từ ngữ chỉ hành động của bố: giữ đảo, giữ trời.
- Từ ngữ chỉ hành động của con: gửi thư, viết thư.
- Từ “bố”, “con” là từ chỉ người.

	Bài tập 2. Thay lời bạn nhỏ, nói một câu thể hiện tình cảm đối với bố.
- GV yêu cầu HS nói đủ câu, thể hiện sự yêu thương, kính trọng.
	- HS nói.
- Dự kiến: “Con rất nhớ bố và mong bố luôn mạnh khỏe.”; “Con tự hào vì bố đang giữ đảo, giữ trời cho Tổ quốc.”

	4. VẬN DỤNG (3 phút)
Mục tiêu: HS biết bày tỏ tình cảm với người thân và lòng biết ơn người bảo vệ Tổ quốc.

	- GV yêu cầu HS nói một việc em sẽ làm để gửi lời động viên tới các chú bộ đội hải quân.
	- HS nêu: viết thư, vẽ tranh, đọc thơ, học chăm, giữ nề nếp tốt.

	- GV dặn HS chuẩn bị tiết viết chính tả bài Thư gửi bố ngoài đảo.
	- HS ghi nhớ nhiệm vụ.
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TIẾT 3: VIẾT - NGHE VIẾT; PHÂN BIỆT D/GI, S/X, IP/IÊP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Nghe - viết đúng đoạn thơ trong bài Thư gửi bố ngoài đảo; trình bày đúng các dòng thơ, viết hoa đúng quy định.
- Làm đúng bài tập phân biệt d/gi, s/x, ip/iêp.
- Biết soát lỗi, sửa lỗi chính tả sau khi viết.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Tự nghe - viết, tự soát lỗi và điều chỉnh bài viết.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết đổi vở kiểm tra, góp ý lịch sự.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng quy tắc chính tả để lựa chọn tiếng/từ đúng.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Viết cẩn thận, giữ vở sạch.
- Trách nhiệm: Trung thực khi soát lỗi, biết sửa lỗi của mình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Bảng phụ đoạn viết; tranh/bài tập chính tả đã cắt từ SGK; thẻ tiếng; máy chiếu.
- HS: Vở ô ly, VBT, bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. KHỞI ĐỘNG (3 phút)
Mục tiêu: HS nhớ nội dung bài thơ và chuẩn bị tâm thế nghe - viết.

	- GV tổ chức trò chơi “Truyền tin”: HS nói nhanh một từ ngữ trong bài Thư gửi bố ngoài đảo.
	- HS nêu: Tết, hòm thư, gửi bố, ngoài đảo, hàng rào biển, giữ đảo, giữ trời.

	- GV dẫn vào bài: Hôm nay các em nghe - viết một đoạn trong bài Thư gửi bố ngoài đảo và luyện phân biệt d/gi, s/x, ip/iêp.
	- HS lắng nghe, chuẩn bị vở viết.

	2. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC (8 phút)
Mục tiêu: HS hiểu nội dung đoạn nghe - viết, nhận biết từ khó và cách trình bày thơ.

	Hoạt động 1: Tìm hiểu đoạn nghe - viết

	- GV đọc đoạn nghe - viết từ đầu đến “cùng nghe”; yêu cầu HS nghe và nêu đoạn thơ nói về điều gì.
	- HS lắng nghe; nêu: Đoạn thơ nói bạn nhỏ sắp Tết viết thư gửi bố ngoài đảo và lo lắng vì gửi quà ra đảo rất xa.

	- GV hỏi: Khi viết đoạn thơ, mỗi dòng thơ cần trình bày thế nào?
	- HS nêu: Mỗi dòng thơ viết một dòng; chữ đầu dòng viết hoa; viết đúng dấu câu.

	- GV hỏi: Trong đoạn viết có những từ nào dễ viết sai?
	- HS nêu: sắp Tết, gửi bố, bánh chưng, hòm thư, nhỏ thôi, ngoài ấy, nhiều gió.

	- GV hướng dẫn HS luyện viết từ khó vào bảng con.
	- HS viết bảng con, sửa lỗi theo nhận xét của GV.

	3. LUYỆN TẬP - THỰC HÀNH (18 phút)
Mục tiêu: HS nghe - viết đúng đoạn thơ và làm bài tập chính tả theo yêu cầu.

	Bài tập 1. Nghe - viết: Thư gửi bố ngoài đảo (từ đầu đến cùng nghe).
- GV đọc từng dòng thơ cho HS viết; đọc chậm, rõ ràng; nhắc HS ngồi đúng tư thế.
	- HS nghe - viết vào vở, trình bày đúng thể thơ, viết sạch đẹp.

	- GV đọc lại toàn đoạn để HS soát lỗi; hướng dẫn HS dùng bút chì gạch chân lỗi.
	- HS soát lỗi, tự sửa lỗi nếu có.

	- GV yêu cầu HS đổi vở theo cặp để kiểm tra lỗi chính tả.
	- HS đổi vở, góp ý nhẹ nhàng, ghi số lỗi nếu có.

	Bài tập 2. Chọn tiếng phù hợp thay cho ô vuông.
a. (dang/giang): ... tay, giỏi ..., dở ...
b. (dành/giành): dỗ ..., tranh ..., để ...
- GV hướng dẫn HS đọc kĩ từng cụm từ và chọn tiếng đúng.

	- HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ.
- Đáp án: a. dang tay, giỏi giang, dở dang.
- b. dỗ dành, tranh giành, để dành.

	Bài tập 3. Chọn a hoặc b.
a. Tìm từ ngữ gọi tên từng loại quả có tiếng bắt đầu bằng s hoặc x.
b. Chọn ip hoặc iêp thay cho ô vuông.
- GV yêu cầu HS chọn một trong hai phần theo hướng dẫn và làm vào vở.
	- HS làm bài.
- Dự kiến phần a: xoài, sầu riêng, sung, sấu.
- Phần b: Nhân dịp Tết, em viết một tấm thiệp gửi lời chúc đến các chú bộ đội ở Trường Sa. Những con sóng liên tiếp xô vào bờ.

	4. VẬN DỤNG (6 phút)
Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức chính tả để viết đúng từ ngữ thường dùng khi viết thư, viết lời chúc.

	- GV yêu cầu HS viết nhanh một câu chúc gửi người thân hoặc chú bộ đội, trong đó có từ “dịp” hoặc “thiệp”.
	- HS viết: “Nhân dịp Tết, cháu chúc các chú bộ đội mạnh khỏe.”; “Em làm một tấm thiệp tặng bố.”

	- GV nhận xét, dặn HS về nhà luyện viết lại các từ còn sai.
	- HS lắng nghe, ghi nhớ.
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TIẾT 4: LUYỆN TỪ VÀ CÂU - MỞ RỘNG VỐN TỪ VỀ NGƯỜI LÀM VIỆC TRÊN BIỂN; CÂU NÊU HOẠT ĐỘNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Tìm được từ ngữ chỉ người làm việc trên biển.
- Kết hợp được từ ngữ ở hai cột để tạo câu đúng.
- Đặt được câu hỏi và câu trả lời theo mẫu về hoạt động của con người.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Tự đọc yêu cầu bài tập, hoàn thành nhiệm vụ cá nhân.
- Giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm đôi, nhóm bốn; trình bày và phản hồi kết quả.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết lựa chọn từ ngữ phù hợp để nói câu đúng, rõ nghĩa.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Tích cực luyện tập từ và câu.
- Trách nhiệm: Có ý thức nói, viết đúng câu; biết trân trọng người lao động trên biển.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Tranh/bài tập luyện từ và câu đã cắt từ SGK; thẻ từ; phiếu nối câu; máy chiếu.
- HS: SGK, VBT, vở ghi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. KHỞI ĐỘNG (3 phút)
Mục tiêu: HS ôn nhanh từ chỉ người làm việc trên biển, tạo hứng thú vào bài luyện tập.

	- GV tổ chức trò chơi “Nghề nào ở biển?”: GV nêu từ, HS giơ thẻ nếu đó là người làm việc trên biển.
	- HS tham gia, nhận biết các từ: ngư dân, bộ đội hải quân, thợ lặn, thủy thủ.

	2. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC (10 phút)
Mục tiêu: HS nhận biết từ ngữ chỉ người làm việc trên biển.

	Hoạt động 1: Mở rộng vốn từ về người làm việc trên biển

	Bài tập 1. Những từ ngữ nào dưới đây chỉ người làm việc trên biển?
- GV yêu cầu HS đọc các thẻ từ: ngư dân, bộ đội hải quân, lái xe, thợ lặn, thủy thủ, nông dân; làm việc nhóm đôi để chọn từ đúng.

	- HS đọc thẻ từ và thảo luận nhóm đôi.
- Đáp án: ngư dân, bộ đội hải quân, thợ lặn, thủy thủ.

	- GV gọi HS giải thích vì sao “lái xe”, “nông dân” không thuộc nhóm người làm việc trên biển trong bài tập này.
	- HS trả lời: Lái xe làm việc với xe trên đường; nông dân làm việc trên đồng ruộng, không phải nghề chính trên biển trong bài tập.

	3. LUYỆN TẬP - THỰC HÀNH (17 phút)
Mục tiêu: HS kết hợp được các vế câu để tạo câu đúng và đặt câu hỏi - câu trả lời theo mẫu.

	Bài tập 2. Kết hợp từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo câu.
- GV yêu cầu HS đọc từng vế ở cột A và cột B, sau đó làm việc nhóm 4 để nối cho đúng.
	- HS làm nhóm 4.
- Đáp án: Những ngư dân chài ra khơi để đánh cá.
- Các chú bộ đội hải quân tuần tra để canh giữ biển đảo.
- Người dân biển làm lồng bè để nuôi tôm cá.

	- GV gọi đại diện nhóm trình bày và yêu cầu đọc thành câu trọn vẹn.
	- Đại diện nhóm trình bày; lớp nhận xét, sửa nếu nối chưa đúng.

	Bài tập 3. Dựa vào kết quả ở bài tập 2, đặt 2 câu hỏi và 2 câu trả lời theo mẫu.
Mẫu:
- Những ngư dân chài ra khơi để làm gì?
- Những ngư dân chài ra khơi để đánh cá.
- GV hướng dẫn HS làm nhóm đôi: một bạn hỏi, một bạn trả lời, sau đó đổi vai.
	- HS làm nhóm đôi.
- Dự kiến: “Các chú bộ đội hải quân tuần tra để làm gì?” - “Các chú bộ đội hải quân tuần tra để canh giữ biển đảo.”
- “Người dân biển làm lồng bè để làm gì?” - “Người dân biển làm lồng bè để nuôi tôm cá.”

	4. VẬN DỤNG (5 phút)
Mục tiêu: HS vận dụng từ ngữ về người làm việc trên biển để nói thành câu đúng.

	Bài tập. Nói những điều em biết về các chú bộ đội hải quân.
- GV yêu cầu HS quan sát tranh, nói 1-2 câu về trang phục, công việc hoặc phẩm chất của các chú bộ đội hải quân.

	- HS quan sát tranh và nói.
- Dự kiến: “Các chú bộ đội hải quân mặc quân phục màu xanh trắng.”; “Các chú tuần tra để canh giữ biển đảo.”; “Các chú rất dũng cảm và kỉ luật.”

	- GV nhận xét, dặn HS dùng từ ngữ đã học để chuẩn bị viết lời cảm ơn ở tiết sau.
	- HS lắng nghe, ghi nhớ.
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TIẾT 5 - 6: VIẾT LỜI CẢM ƠN CÁC CHÚ BỘ ĐỘI HẢI QUÂN; ĐỌC MỞ RỘNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Nói được những điều em biết về các chú bộ đội hải quân.
- Viết được 4-5 câu cảm ơn các chú bộ đội hải quân đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo của Tổ quốc.
- Tìm đọc được bài thơ, câu chuyện về bộ đội hải quân và đọc cho bạn nghe câu văn, câu thơ em thích.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Tự lập ý, viết đoạn văn và chuẩn bị nội dung đọc mở rộng.
- Giao tiếp và hợp tác: Trao đổi nhóm, đọc bài cho bạn nghe, góp ý và phản hồi lịch sự.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết lựa chọn lời cảm ơn, lời chúc phù hợp; biết chọn nguồn đọc phù hợp.
3. Phẩm chất
- Nhân ái: Biết bày tỏ lòng biết ơn, tình cảm chân thành với người làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
- Trách nhiệm: Có ý thức học tốt, giữ kỉ luật, trân trọng biển đảo quê hương.
- Yêu nước: Yêu quý, biết ơn các chú bộ đội hải quân.
4. Tích hợp
- Tích hợp QPAN/ANQP: Giáo dục HS lòng biết ơn bộ đội hải quân, hiểu nhiệm vụ bảo vệ biển đảo của Tổ quốc; biết thể hiện lòng yêu nước bằng lời cảm ơn chân thành, việc học tốt và giữ kỉ luật.
- Tích hợp NLS 1.1.CB1a: Xác định được thông tin cần tìm và thực hiện tìm kiếm đơn giản trong môi trường số dưới sự hướng dẫn của người lớn; không bấm link lạ, không chia sẻ thông tin cá nhân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Tranh bộ đội hải quân, sơ đồ gợi ý viết lời cảm ơn, tranh đọc mở rộng đã cắt từ SGK; phiếu lập ý; máy chiếu.
- HS: SGK, vở ghi, một bài thơ/câu chuyện về bộ đội hải quân nếu có.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	TIẾT 5

	1. KHỞI ĐỘNG (3 phút)
Mục tiêu: HS gợi nhớ hình ảnh bộ đội hải quân và chuẩn bị viết lời cảm ơn.

	- GV yêu cầu HS nói nhanh một từ hoặc một câu về bộ đội hải quân.
	- HS nêu: giữ đảo, giữ trời, canh giữ biển đảo, dũng cảm, kỉ luật, xa nhà, bảo vệ Tổ quốc.

	- GV dẫn vào bài: Tiết học hôm nay các em sẽ viết 4-5 câu để cảm ơn các chú bộ đội hải quân đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo của Tổ quốc.
	- HS lắng nghe, xác định nhiệm vụ viết.

	2. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC (10 phút)
Mục tiêu: HS biết nói điều mình biết về bộ đội hải quân và nắm gợi ý viết lời cảm ơn.

	Bài tập 1. Nói những điều em biết về các chú bộ đội hải quân.
- GV yêu cầu HS quan sát tranh, trao đổi nhóm đôi và nói về trang phục, công việc, nơi làm nhiệm vụ của các chú.

	- HS quan sát tranh, trao đổi nhóm đôi.
- Dự kiến: Các chú bộ đội hải quân làm nhiệm vụ ở biển đảo; tuần tra, canh giữ vùng biển; mặc quân phục hải quân; rất dũng cảm và có kỉ luật.

	Bài tập 2. Viết 4-5 câu để cảm ơn các chú bộ đội hải quân đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo của Tổ quốc.
- GV cho HS đọc sơ đồ gợi ý trong SGK: mở đầu gửi lời chào; giới thiệu ngắn gọn về mình; viết lời cảm ơn và nêu lí do; cuối cùng gửi lời chúc.

	- HS đọc yêu cầu và sơ đồ gợi ý; xác định đoạn viết cần có lời chào, giới thiệu, lời cảm ơn, lí do và lời chúc.

	- GV hỏi: Vì sao chúng ta viết lời cảm ơn các chú bộ đội hải quân?
	- HS nêu: Vì các chú ngày đêm bảo vệ biển đảo, chịu nhiều khó khăn, xa gia đình để Tổ quốc bình yên.

	- Tích hợp QPAN/ANQP: GV diễn giải: Khi viết lời cảm ơn, các em cần thể hiện sự kính trọng với các chú bộ đội hải quân. Các chú đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ gìn bình yên cho quê hương. Lời cảm ơn của học sinh lớp 2 không cần dài nhưng cần chân thành, dùng từ lễ phép như “cháu cảm ơn”, “cháu kính chúc”, “cháu sẽ chăm học”. Đó cũng là cách các em thể hiện lòng yêu nước và biết ơn người bảo vệ Tổ quốc.
	- HS lắng nghe; nêu từ ngữ sẽ dùng trong đoạn viết: cháu chào các chú, cháu cảm ơn các chú, cháu kính chúc các chú mạnh khỏe, cháu sẽ chăm học.

	3. LUYỆN TẬP - THỰC HÀNH (17 phút)
Mục tiêu: HS viết được 4-5 câu cảm ơn các chú bộ đội hải quân theo gợi ý.

	- GV hướng dẫn HS lập ý nhanh vào nháp theo 4 phần: lời chào, giới thiệu, lời cảm ơn - lí do, lời chúc.
	- HS lập ý vào nháp, chọn từ ngữ phù hợp để viết.

	- GV đưa đoạn mẫu để HS tham khảo, không chép máy móc: “Cháu chào các chú bộ đội hải quân. Cháu là học sinh lớp 2. Cháu cảm ơn các chú đã ngày đêm canh giữ biển đảo của Tổ quốc. Nhờ có các chú, quê hương mình được bình yên. Cháu kính chúc các chú luôn mạnh khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ.”
	- HS lắng nghe, nhận biết đoạn mẫu có đủ lời chào, lời cảm ơn, lí do và lời chúc.

	- GV cho HS viết đoạn 4-5 câu vào vở; theo dõi, hỗ trợ HS còn lúng túng.
	- HS viết đoạn văn vào vở, chú ý viết hoa đầu câu, dùng dấu chấm cuối câu.

	- GV yêu cầu HS đổi vở theo cặp, đọc bài cho bạn nghe và góp ý: đoạn viết đã đủ ý chưa, lời cảm ơn có lễ phép không.
	- HS đổi vở, đọc bài, góp ý nhẹ nhàng và sửa lỗi.

	4. VẬN DỤNG (5 phút)
Mục tiêu: HS biết bày tỏ lòng biết ơn bằng việc làm cụ thể.

	- GV hỏi: Ngoài viết lời cảm ơn, em còn có thể làm gì để thể hiện tình cảm với các chú bộ đội hải quân?
	- HS nêu: vẽ tranh, đọc thơ, học tập tốt, giữ nề nếp, tìm hiểu thêm về biển đảo Việt Nam.

	- GV dặn HS hoàn thiện đoạn viết và chuẩn bị một bài thơ/câu chuyện về bộ đội hải quân cho tiết đọc mở rộng.
	- HS ghi nhớ nhiệm vụ.

	TIẾT 6

	1. KHỞI ĐỘNG (3 phút)
Mục tiêu: HS kết nối đoạn viết lời cảm ơn với hoạt động đọc mở rộng về bộ đội hải quân.

	- GV mời 1-2 HS đọc một câu em thích trong đoạn viết lời cảm ơn của mình.
	- HS đọc câu đã viết; cả lớp lắng nghe và động viên bạn.

	2. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC (8 phút)
Mục tiêu: HS biết tìm đọc bài thơ, câu chuyện viết về bộ đội hải quân.

	Đọc mở rộng.
Bài tập 1. Tìm đọc bài thơ, câu chuyện viết về các chú bộ đội hải quân.
- GV giới thiệu tranh đọc mở rộng trong SGK; yêu cầu HS quan sát bạn nhỏ đọc thơ trước lớp và nêu nội dung hoạt động.

	- HS quan sát tranh; nêu: bạn nhỏ đang đọc cho các bạn nghe bài thơ/câu văn về chú hải quân.

	- GV hướng dẫn HS tìm đọc theo cách phù hợp: đọc sách trong thư viện lớp, sách báo thiếu nhi hoặc nhờ người lớn hỗ trợ tìm thông tin an toàn trên thiết bị số.
	- HS lắng nghe, nêu nguồn có thể tìm: sách ở thư viện, báo thiếu nhi, sách của gia đình, trang web do người lớn mở giúp.

	3. LUYỆN TẬP - THỰC HÀNH (17 phút)
Mục tiêu: HS đọc cho bạn nghe câu thơ, câu văn yêu thích và trao đổi lí do em thích.

	Bài tập 2. Đọc cho các bạn nghe những câu văn, câu thơ em thích.
- GV tổ chức nhóm 4; mỗi HS đọc câu thơ/câu văn đã chuẩn bị và nói lí do em thích.
	- HS đọc trong nhóm 4; nói lí do: câu thơ hay, thể hiện sự dũng cảm, tình yêu biển đảo hoặc lòng biết ơn các chú bộ đội.

	- GV mời một số HS đọc trước lớp; yêu cầu lớp lắng nghe, nhận xét bằng lời lịch sự.
	- HS đọc trước lớp; lớp nhận xét: bạn đọc rõ, biết nói lí do, giọng đọc phù hợp.

	- Nếu em nhờ người lớn tìm bài thơ về bộ đội hải quân trên Internet, em cần làm gì để tìm an toàn và đúng nội dung?
	- HS nêu: hỏi người lớn trước, dùng từ khóa rõ ràng, không bấm trang lạ, không tự nhập thông tin cá nhân.

	- Tích hợp NLS 1.1.CB1a: GV diễn giải: Khi tìm thông tin trên môi trường số, các em cần xác định rõ thông tin cần tìm, ví dụ “bài thơ về chú hải quân cho thiếu nhi”. Các em chỉ tìm khi có thầy cô hoặc người lớn hướng dẫn; chọn nội dung phù hợp lứa tuổi, không bấm vào quảng cáo hoặc đường link lạ, không cung cấp họ tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại. Sau khi tìm được bài đọc, các em cần đọc lại, chọn câu thơ/câu văn phù hợp và nói bằng lời của mình.
	- HS lắng nghe; nhắc lại quy tắc: tìm đúng từ khóa, có người lớn hướng dẫn, không bấm link lạ, không chia sẻ thông tin cá nhân.

	4. VẬN DỤNG (7 phút)
Mục tiêu: HS liên hệ đọc mở rộng với tình yêu quê hương, biển đảo.

	- GV yêu cầu HS nói một câu thể hiện tình cảm của em sau khi nghe các bài đọc về bộ đội hải quân.
	- HS nói: “Em rất biết ơn các chú bộ đội hải quân.”; “Em sẽ chăm học để xứng đáng với công lao của các chú.”

	- GV dặn HS về nhà đọc lại đoạn viết lời cảm ơn cho người thân nghe và giữ gìn sách vở, sản phẩm học tập.
	- HS ghi nhớ nhiệm vụ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ)
